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Diễn tiến các vụ việc PVTM do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu
trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Sản phẩm Mã vụ 
việc

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị 

điều tra
Diễn tiến

1
Thép cán 
nguội

AD08 Trung Quốc
Ngày 25/12/2024, Quyết định số 3565/QĐ-
BCT tiến hành rà soát cuối kỳ thuế CBPG 
(ER01.AD08)

2 Đường mía
AC02.
AD13-
AS01

Campuchia, 
Indonesia, 
Lào, 
Malaysia và 
Myanmar

Ngày 24/12/2024, Quyết định số 3486/QĐ-
BCT tiến hành rà soát nhà xuất khẩu mới 
trong điều tra chống lẩn tránh biện pháp 
PVTM (NR03.AC02.AD13-AS01)

Ngày 24/12/2024, Quyết định số 3485/QĐ-
BCT tiến hành rà soát lần thứ hai việc áp 
dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp 
PVTM (AR02.AC02.AD13-AS01)

Ngày 06/09/2024, Quyết định 2386/QĐ-BCT 
tiến hành rà soát lần thứ nhất việc áp dụng 
biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM 
(AR01.AC02.AD13-AS01)

Tổng hợp diễn tiến
phòng vệ thương mại trong 
6 tháng cuối năm 2024
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Diễn tiến các vụ việc PVTM do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu
trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Sản phẩm Mã vụ 
việc

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị 

điều tra
Diễn tiến

3 Tháp điện gió AD18 Trung Quốc
Ngày 24/12/2024, Quyết định 3453/QĐ-BCT 
áp dụng thuế CBPG chính thức, với mức thuế 
từ 0-97%

4
Thép hình 
chữ H

AD03 Trung Quốc

Ngày 25/11/2024, Quyết định 3098/QĐ-BCT 
về kết quả rà soát lần thứ hai việc áp thuế 
CBPG (AR02.AD03): điều chỉnh mức thuế 
CBPG đối với một số doanh nghiệp

5

Một số sản 
phẩm Thép 
không gỉ cán 
nguội

AD01

Trung Quốc, 
Indonesia, 
Malaysia, 
Đài Loan

Ngày 12/11/2024, Quyết định 3011/QĐ-BCT 
chấm dứt, không gia hạn biện pháp CBPG sau 
rà soát cuối kỳ lần 2 (ER02.AD01)

6

Thép hợp kim 
hoặc không 
hợp kim cán 
phẳng

AD04
Hàn Quốc, 
Trung Quốc

Ngày 24/10/2024, Quyết định 2822/QĐ-BCT 
tiếp tục áp thuế CBPG sau rà soát cuối kỳ 
(ER01.AD04): gia hạn 05 năm, mức thuế: 
- Hàn Quốc: 4,95-19,25%; 
- Trung Quốc: 0-34,27%

7 Ván sợi gỗ AD21
Thái Lan, 
Trung Quốc

Ngày 25/09/2024, Quyết định 2549/QĐ-BCT 
khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp CBPG

8
Một số sản 
phẩm nhôm

AD05 Trung Quốc

Ngày 23/09/2024, Quyết định 2531/QĐ-BCT 
tiếp tục áp thuế CBPG sau rà soát cuối kỳ 
(ER01.AD05): gia hạn 05 năm, mức thuế: 
2,85-35,58%

9
Thép cán 
nóng 

AD20
Ấn Độ, 
Trung Quốc

Ngày 26/07/2024, Quyết định 1985/QĐ-BCT 
khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp CBPG

10 Bột ngọt AD09
Indonesia, 
Trung Quốc

Ngày 23/07/2024, Quyết định 1947/QĐ-BCT 
tiến hành rà soát cuối kỳ thuế CBPG (ER01.
AD09)

11
Một số sản 
phẩm bằng 
plastics

AD07
Malaysia, 
Thái Lan, 
Trung Quốc

Ngày 23/07/2024, Quyết định 1945/QĐ-BCT 
tiến hành rà soát cuối kỳ thuế CBPG (ER01.
AD07)
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị

điều tra
Thời gian Diễn tiến mới

1 Hoa Kỳ

Pin năng 
lượng mặt trời
(Crystalline 
Silicon 
Photovoltaic 
Cells)

Việt Nam, 
Campuchia, 
Malaysia và 
Thái Lan

23/12/2024

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) 
sửa kết luận sơ bộ, điều chỉnh 
biên độ phá giá đối với một số 
doanh nghiệp Việt Nam 

27/11/2024

USDOC ban hành kết luận sơ bộ 
khẳng định có hành vi bán phá giá, 
trong đó biên độ phá với sản phẩm 
Việt Nam: 53,3-271,28% 

30/9/2024

USDOC ban hành kết luận sơ bộ 
khẳng định sản phẩm Việt Nam nhận 
trợ cấp, với biên độ trợ cấp: 0,81-
292,61%

2 Hoa Kỳ

Tôm nước 
ấm đông 
lạnh (Frozen 
Warmwater 
Shrimp)

Việt Nam, 
Ecuador, Ấn 
Độ, Indonesia

26/12/2024

Quyết định áp thuế chống trợ cấp 
chính thức, mức thuế tạm tính:
- Việt Nam: 2,84-221,82%
- Ấn Độ: 5,63-5,87%
- Ecuador: 3,57-4,41%
Áp thuế CBPG đối với Indonesia: 
0-3,9%

3 Hoa Kỳ

Vỏ viên 
nhộng cứng 
(Hard Empty 
Capsules)

Việt Nam, 
Brazil, Trung 
Quốc và Ấn Độ

06/12/2024

Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ 
(USITC) kết luận sơ bộ khẳng định có 
thiệt hại do hành vi bán phá giá và 
nhận trợ cấp

4 Hoa Kỳ

Sản phẩm sợi 
đúc nhiệt 
(Thermoformed 
Molded Fiber 
Products)

Việt Nam, 
Trung Quốc 21/11/2024

USITC kết luận sơ bộ khẳng định có 
thiệt hại do hành vi bán phá giá và 
nhận trợ cấp
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị

điều tra
Thời gian Diễn tiến mới

5 Indonesia

Hạt nhựa EPS
(Expansible 
Polystyrene - 
EPS)

Toàn cầu 22/11/2024

Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) gia 
hạn thuế tự vệ thêm 03 năm, với 
mức thuế và thời gian cụ thể:
- 23/12/2024-22/12/2025: 
2.352.478 rupiah/MT
- 23/12/2025-22/12/2026: 
2.328.473 rupiah/MT
- 23/12/2026-22/12/2027: 
2.304.468 rupiah/MT

6 Hoa Kỳ
Túi dệt
(Laminated 
Woven Sacks)

Việt Nam 15/11/2024
Tiếp tục áp thuế CBPG, CTC sau 
rà soát cuối kỳ lần thứ nhất

7 Hoa Kỳ

Xơ sợi staple 
nhân tạo từ 
polyeste 
(Fine Denier 
Polyester 
Staple Fiber)

Toàn cầu 09/11/2024
Quyết định áp dụng biện pháp tự 
vệ toàn cầu trong 4 năm, có hiệu 
lực từ ngày 23/11/2024

8 Indonesia

Một số sản 
phẩm May 
mặc (Articles 
of Apparel 
and Clothing 
Accessories)

Toàn cầu 07/11/2024
Tiến hành điều tra gia hạn biện 
pháp tự vệ

9 Ấn Độ

Kính cường 
lực (Textured 
Tempered 
Glass)

Việt Nam, 
Trung Quốc

05/11/2024

Tổng vụ PVTM Ấn Độ (DGTR) kết 
luận sơ bộ khẳng định có hành 
vi phá giá và thiệt hại, áp thuế 
CBPG tạm thời: 565 USD/MT
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị

điều tra
Thời gian Diễn tiến mới

10 Hoa Kỳ
Nhôm đùn ép
(Aluminum 
extrusions)

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Colombia, 
Ecuador, 
Ấn Độ, 
Indonesia, 
Italy, 
Malaysia, 
Mexico, Hàn 
Quốc, Đài 
Loan, Thái 
Lan, Thổ Nhĩ 
Kỳ, UAE

30/10/2024

USITC ban hành kết luận cuối 
cùng xác định không có thiệt 
hại. Chấm dứt vụ việc, không áp 
thuế CBPG

11 Hoa Kỳ

Thép chống 
ăn mòn 
(thép CORE) 
(Corrosion-
Resistant 
Steel 
Products)

Việt Nam, 
Australia, 
Brazil, 
Canada, 
Mexico, Hà 
Lan, Nam 
Phi, Đài 
Loan, Thổ 
Nhĩ Kỳ, UAE 

18/10/2024
USITC kết luận sơ bộ khẳng định 
có thiệt hại do hành vi bán phá 
giá và nhận trợ cấp 

12 Hoa Kỳ
Tháp gió 
(Utility Scale 
Wind Towers)

Việt Nam, 
Trung Quốc 17/10/2024 Tiếp tục duy trì lệnh áp thuế CBPG 

sau rà soát cuối kỳ lần thứ 2

13 Canada
Dây thép 
(Wire rod)

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Ai Cập

04/10/2024

Ủy ban Thương mại quốc tế 
Canada (CITT) ban hành kết luận 
cuối cùng khẳng định có thiệt hại 
do phá giá. Áp thuế CBPG với sản 
phẩm của Việt Nam: 13,5-17,7%

04/09/2024

Cơ quan Dịch vụ Biên giới 
Canada (CBSA) ban hành kết 
luận cuối cùng khẳng định có 
hành vi bán phá giá, biên độ phá 
với sản phẩm Việt Nam: 13,5-
17,7%
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị

điều tra
Thời gian Diễn tiến mới

14
Thổ Nhĩ 
Kỳ

Pin năng 
lượng mặt trời
(Solar Panels)

Việt Nam, 
Croatia, 
Jordan, 
Thái Lan, 
Malaysia

 27/9/2024

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ (DGI) 
ban hành kết luận khẳng định 
có hành vi lẩn tránh thuế CBPG 
đang áp dụng với Trung Quốc, áp 
thuế từ 0-25 USD/m2

15
Thổ Nhĩ 
Kỳ

Sợi polyester
(Polyester 
Staple Fibers)

Toàn cầu 20/09/2024

DGI gia hạn áp thuế tự vệ thêm 
03 năm, với mức thuế và thời 
gian cụ thể: 
- 23/9/2024 – 22/9/2025: 0,048 
USD/kg
- 23/9/2025 – 22/9/2026: 0,044 
USD/kg
- 23/9/2026 – 22/9/2027: 0,040 
USD/kg

16 Hoa Kỳ

Lò xo đệm 
không bọc
(Uncovered 
Innerspring 
Units)

Việt Nam 03/09/2024 Tiến hành rà soát cuối kỳ lần thứ 
3 biện pháp CBPG 

17 Hoa Kỳ
Đĩa giấy 
(Paper Plates)

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Thái Lan 

29/8/2024

USDOC ban hành kết luận sơ bộ 
khẳng định có hành vi bán phá 
giá, biên độ phá với sản phẩm 
Việt Nam: 0-159,79%

18
Thổ Nhĩ 
Kỳ

Băng truyền 
chữ V (V-belt)

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Ấn Độ

23/08/2024
Tiếp tục áp thuế CBPG sau rà 
soát cuối kỳ, mức thuế CBPG: 
3,15 USD/kg

19 Philippines

Vỏ bình ga 
bằng thép
(Liquified 
petroleum 
gas (LPG) 
steel cylinder)

Toàn cầu 19/08/2024 Chấm dứt điều tra, không áp 
dụng biện pháp tự vệ
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Diễn tiến các vụ việc PVTM đang điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam
trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra

Sản phẩm bị 
điều tra

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị

điều tra
Thời gian Diễn tiến mới

20 Hoa Kỳ

Dây cáp nhôm 
(Aluminum 
Wire and 
Cable)

Việt Nam, 
Campuchia, 
Hàn Quốc

31/7/2024

USDOC kết luận sơ bộ:
- Về phạm vi sản phẩm: sản 
phẩm của Việt Nam không thuộc 
phạm vi lệnh áp thuế CBPG
- Về điều tra chống lẩn tránh: 
khẳng định Việt Nam có hành 
vi lẩn tránh thuế CBPG mà Hoa 
Kỳ đang áp dụng với hàng nhập 
khẩu từ Trung Quốc

21 Hoa Kỳ

Túi giấy 
(Paper 
Shopping 
Bags)

Việt Nam, 
Campuchia,
Trung Quốc, 
Colombia,
Ấn Độ, 
Malaysia,
Bồ Đào Nha,
Đài Loan 
(Trung 
Quốc),
Thổ Nhĩ Kỳ

18/07/2024

USDOC quyết định áp thuế CBPG 
chính thức, mức thuế tạm tính 
đối với sản phẩm của Việt Nam: 
36,51 - 92,34% 

22 Hoa Kỳ

Tủ gỗ 
(Wooden 
Cabinets and 
Vanities and 
Components 
Thereof)

Việt Nam, 
Malaysia 10/07/2024 

USDOC kết luận cuối cùng về 
phạm vi sản phẩm: xác định một 
số mặt hàng tủ gỗ được hoàn 
thiện tại Việt Nam, Malaysia (sử 
dụng thành phẩm sản xuất tại 
Trung Quốc) thuộc phạm vi áp 
thuế CBPG, CTC.
Hủy bỏ cuộc điều tra chống lẩn 
tránh thuế CBPG, CTC
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
tại thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra Sản phẩm bị điều tra Loại vụ việc

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều 

tra
Thời gian

1

Ấn Độ

Bột độn canxi 
cacbonat (Calcium 
carbonate filler 
masterbatch)

Chống trợ cấp Việt Nam 27/12/2024

2 Chống bán phá 
giá Việt Nam 30/09/2024

3 Ấn Độ
Sợi nylon  (Nylon 
filament yarn)

Chống bán phá 
giá

Việt Nam và 
Trung Quốc 26/12/2024

4 Ấn Độ

Thép cán phẳng 
hợp kim và không 
hợp kim (Non-Alloy 
and Alloy Steel Flat 
Products)

Tự vệ Toàn cầu 19/12/2024

5 EU

Hợp kim mangan và 
silicon (Manganese 
and silicon-based 
alloying elements)

Tự vệ Toàn cầu 19/12/2024

6 Indonesia

Nhựa polypropylene 
homopolymer (PP 
Homopolymer)

Chống bán phá 
giá

Việt Nam, Ả Rập 
Xê Út, Malaysia, 
Trung Quốc, 
Philippines, Hàn 
Quốc, Singapore 
và Thái Lan

04/12/2024

7 Canada Sơ mi rơ moóc 
(Container Chassis)

Chống lẩn 
tránh thuế 
CBPG, CTC, từ 
vụ việc gốc đối 
với sản phẩm 
Trung Quốc

Việt Nam 25/11/2024
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
tại thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra Sản phẩm bị điều tra Loại vụ việc

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều 

tra
Thời gian

8 Hoa Kỳ
Vỏ viên nhộng 
cứng (Hard Empty 
Capsules)

Chống bán phá 
giá và Chống 
trợ cấp

Việt Nam, Brazil, 
Trung Quốc và Ấn 
Độ

13/11/2024

9 Philippines Xi măng (Cement) Tự vệ Toàn cầu 28/10/2024

10 Hoa Kỳ

Sản phẩm 
sợi đúc nhiệt 
(Thermoformed 
Molded Fiber 
Products)

Chống bán phá 
giá và Chống 
trợ cấp

Việt Nam, Trung 
Quốc 28/10/2024

11 Malaysia Thép dây
(Steel wire rods)

Chống bán phá 
giá

Việt Nam, 
Trung Quốc, 
Indonesia

10/10/2024

12 Hoa Kỳ

Thép chống ăn 
mòn (thép CORE) 
(Corrosion-Resistant 
Steel Products)

Chống bán phá 
giá và Chống 
trợ cấp

Việt Nam, 
Australia, Brazil, 
Canada, Mexico, 
Hà Lan, Nam Phi, 
Đài Loan, Thổ Nhĩ 
Kỳ, UAE
(Điều tra CTC với 
Việt Nam, Brazil, 
Canada, Mexico)

25/09/2024

13 Australia

Thanh cốt thép cán 
nóng (Hot rolled 
deformed steel 
reinforcing bar in 
lengths)

Chống bán phá 
giá

Việt Nam, 
Indonesia, 
Malaysia, Thái 
Lan, Thổ Nhĩ Kỳ

24/09/2024

14 Nam Phi

Lốp xe ôtô, xe buýt 
và xe tải (New 
pneumatic tyres 
of rubber of a kind 
used on motor cars 
and on buses or 
lorries)

Chống lẩn 
tránh thuế 
CBPG, từ vụ 
việc gốc đối 
với sản phẩm 
Trung Quốc

Việt Nam, Thái 
Lan, Campuchia 20/09/2024
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Các vụ điều tra PVTM mới khởi xướng đối với hàng xuất khẩu Việt Nam 
tại thị trường nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2024

STT Quốc gia 
điều tra Sản phẩm bị điều tra Loại vụ việc

Quốc gia/Vùng 
lãnh thổ bị điều 

tra
Thời gian

15 Indonesia
Vải bạt tarpaulin
(Plastic Tarpaulin 
Products)

Tự vệ Toàn cầu 18/09/2024

16 Thái Lan

Thép không gỉ cán 
nguội (Flat Cold-
Rolled Stainless 
Steel)

Chống bán phá 
giá Việt Nam 17/09/2024

17 Indonesia

Hạt nhựa 
Polyethylene mật độ 
thấp tuyến tính 
(Low Linear Density 
Polyethylene - 
LLDPE)

Tự vệ Toàn cầu 09/09/2024

18 Ấn Độ

Thép cuộn cán nóng
(Hot rolled flat 
products of alloy or 
non-alloy steel)

Chống bán phá 
giá Việt Nam 14/08/2024

19
Đài Loan 
(Trung 
Quốc)

Xi măng và clanhke
(Portland Cement, 
Portland Cement 
Clinker)

Chống bán phá 
giá Việt Nam 08/08/2024

20 EU

Thép cán nóng
(Hot-rolled flat
products of iron, 
non-alloy or other 
alloy steel)

Chống bán phá 
giá

Việt Nam, Ai Cập, 
Ấn Độ, Nhật Bản 08/08/2024


